

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ

Số: 470  /KT

	          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Cần Thơ, ngày   23    ngày   11   năm 2018



LỊCH THI CHUNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019

	TT
	Họ tên cán bộ
	Tên học phần
	MSHP
	Ngày thi
	Giờ thi
	Phòng thi
	Nhóm
	S.Số

	1. 
	Lê Khương Ninh
	Kinh tế vi mô
	KT101
	03.12.2018
	07h30
	103/DB
104/DB
	F01
	85

	2. 
	Lê Khương Ninh
	Kinh tế vi mô
	KT101
	03.12.2018
	07h30
	303/DB
304/DB
	F02
	78

	3. 
	Nguyễn Thúy Hằng
	Kinh tế vi mô
	KT 101
	03.12.2018
	07h30
	103/KT
	F11
	59

	4. 
	Nguyễn Thúy Hằng
	Kinh tế vi mô
	KT 101
	03.12.2018
	07h30
	102/KT
	F12
	49

	5. 
	Nguyễn Thúy Hằng
	Kinh tế vi mô
	KT 101
	03.12.2018
	07h30
	102/KT
	G03
	88

	6. 
	Phạm Lê Thông
	Kinh tế vi mô
	KT101
	03.12.2018
	07h30
	301/DB
302/DB
	F08
	72

	7. 
	Phạm Lê Thông
	Kinh tế vi mô
	KT101
	03.12.2018
	07h30
	101/DB
	F09
	68

	8. 
	Nguyễn Văn Ngân
	Kinh tế vùng
	KT413
	03.12.2018
	09h30
	103/KT
	01
	50

	9. 
	Mai Văn Nam
	Kinh tế lượng
	KT113
	03.12.2018
	13h30
	101/DB
	1
	59

	10. 
	Cao Minh Tuấn
	Kinh tế vi mô
	KT101
	03.12.2018
	15h30
	103/KT
105/KT
	F03
	74

	11. 
	Cao Minh Tuấn
	Kinh tế vi mô
	KT101
	03.12.2018
	15h30
	102/KT
	F06
	103

	12. 
	Cao Minh Tuấn
	Kinh tế vi mô
	KT101
	03.12.2018
	15h30
	Hội Trường
106/KT
	F20
	77

	13. 
	Cao Minh Tuấn
	Kinh tế vi mô
	KT101
	03.12.2018
	15h30
	301/DB
302/DB
	F16
	87

	14. 
	Cao Minh Tuấn
	Kinh tế vi mô
	KT101
	03.12.2018
	15h30
	303/DB
304/DB
	F17
	79

	15. 
	Cao Minh Tuấn
	Kinh tế vi mô
	KT101
	03.12.2018
	15h30
	103/DB
104/DB
	F19
	73

	16. 
	Lê Tấn Nghiêm
	Kinh tế vĩ mô 1
	KT102
	04.12.2018
	07h30
	103/DB
104/DB
	4
	80

	17. 
	Lê Tấn Nghiêm
	Kinh tế vĩ mô 1
	KT102
	04.12.2018
	07h30
	303/DB
304/DB
	5
	85

	18. 
	Quan Minh Nhựt 
	Kinh tễ vĩ mô 1 
	KT102
	04.12.2018
	09h30
	103/DB
104/DB
	01
	80

	19. 
	Quan Minh Nhựt 
	Kinh tễ vĩ mô 1 
	KT102
	04.12.2018
	09h30
	301/DB
302/DB
	02
	80

	20. 
	Quan Minh Nhựt 
	Kinh tễ vĩ mô 1 
	KT102
	04.12.2018
	09h30
	303/DB
304/DB
	03
	85

	21. 
	Lưu Thanh Đức Hải
	Marketing căn bản
	KT104
	04.12.2018
	13h30
	101/DB
103/DB
	01
	91

	22. 
	Lưu Thanh Đức Hải
	Marketing căn bản
	KT104
	04.12.2018
	13h30
	301/DB
302/DB
	02
	90

	23. 
	Hà Mỹ Trang
	Kế toán tài chính 1
	KT341
	04.12.2018
	15h30
	102/KT
	01
	71

	24. 
	Hà Mỹ Trang
	Kế toán tài chính 1
	KT341
	04.12.2018
	15h30
	103/KT
105/KT
	02
	77

	25. 
	Nguyễn Thị Hồng Liễu
	Kế toán tài chính 1
	KT341
	04.12.2018
	15h30
	301/DB
302/DB
	3
	80

	26. 
	Nguyễn Thị Hồng Liễu
	Kế toán tài chính 1
	KT341
	04.12.2018
	15h30
	101/DB
	4
	66

	27. 
	Lê Thị Thu Trang
	PPTD và KNGQVĐ
	KT119
	05.12.2018
	07h30
	Hội trường
	5
	77

	28. 
	Lê Thị Thu Trang
	PPTD và KNGQVĐ
	KT119
	05.12.2018
	07h30
	103/KT
105/KT
	6
	85

	29. 
	Võ Hồng Phượng
	PPTD và KNGQVĐ
	KT119
	05.12.2018
	07h30
	301/DB
302/DB
	1-
	75

	30. 
	Võ Hồng Phượng
	PPTD và KNGQVĐ
	KT119
	05.12.2018
	07h30
	303/DB
304/DB
	2
	73

	31. 
	Võ Hồng Phượng
	PPTD và KNGQVĐ
	KT119
	05.12.2018
	07h30
	101/DB
103/DB
	3
	80

	32. 
	Võ Hồng Phượng
	PPTD và KNGQVĐ
	KT119
	05.12.2018
	07h30
	102/KT
	4
	84

	33. 
	Huỳnh Nhựt Phương
	Nghiên cứu Marketing
	KT321
	05.12.2018
	09h30
	102/KT
	01
	28

	34. 
	Huỳnh Nhựt Phương
	Nghiên cứu Marketing
	KT321
	05.12.2018
	09h30
	102/KT
	02
	45

	35. 
	Huỳnh Nhựt Phương
	Nghiên cứu Marketing
	KT321
	05.12.2018
	09h30
	102/KT
	03
	46

	36. 
	Mai Lê Trúc Liên
	Thuế
	KT330
	05.12.2018
	13h30
	301/DB
302/DB
	3
	63

	37. 
	Mai Lê Trúc Liên
	Thuế
	KT330
	05.12.2018
	13h30
	303/DB
304/DB
	4
	65

	38. 
	Mai Lê Trúc Liên
	Thuế
	KT330
	05.12.2018
	13h30
	103/DB
104/DB
	5
	59

	39. 
	Nguyễn Thuý An
	Kế toán quản trị 1
	KT339
	05.12.2018
	15h30
	301/DB
302/DB
	1
	93

	40. 
	Nguyễn Thuý An 
	Kế toán quản trị 1
	KT339
	05.12.2018
	15h30
	303/DB
304/DB
	2
	95

	41. 
	Huỳnh Thị Kim Uyên 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	07h30
	302/MT
	F19
	73

	42. 
	Huỳnh Thị Kim Uyên 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	07h30
	301/MT
303/MT
	F20
	73

	43. 
	Khổng Tiến Dũng 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	07h30
	103/MT
201/MT
	F08
	76

	44. 
	Lê Long Hậu 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	07h30
	104/DB
	F21
	29

	45. 
	Ngô Mỹ Trân 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	07h30
	Hội trường
106/KT
	G01
	40

	46. 
	Ngô Mỹ Trân 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	07h30
	Hội trường
	G02
	37

	47. 
	Nguyễn Kim Hạnh
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	07h30
	102/MT
103/MT
	F16
	89

	48. 
	Nguyễn Kim Hạnh 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	07h30
	202/MT
203/MT
	F17
	82

	49. 
	Nguyễn Ngọc Lam 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	07h30
	102/KT
	F11
	61

	50. 
	Nguyễn Ngọc Lam 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	07h30
	102/KT
	F12
	52

	51. 
	Nguyễn Tuấn Kiệt 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	07h30
	301/DB
302/DB
	F01
	80

	52. 
	Nguyễn Tuấn Kiệt 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	07h30
	303/DB
304/DB
	F02
	74

	53. 
	Nguyễn Tuấn Kiệt 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	07h30
	101/DB
103/DB
	F03
	74

	54. 
	Vũ Thùy Dương 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	07h30
	103/KT
105/KT
	F09
	73

	55. 
	Lê Bình Minh 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	08h45
	201/MT
303/MT
	F10
	94

	56. 
	Lê Bình Minh 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	08h45
	301/MT
302/MT
	F13
	118

	57. 
	Lê Bình Minh 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	08h45
	102/KT
105/KT
	F14
	143

	58. 
	Lê Bình Minh 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	08h45
	202/MT
203/MT
	F18
	136

	59. 
	Trần Thu Hương
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	08h45
	303/DB
304/DB
	F04
	81

	60. 
	Trần Thu Hương 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	08h45
	301/DB
302/DB
	F06
	102

	61. 
	Trần Thu Hương 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	08h45
	102/MT
103/MT
	F07
	104

	62. 
	Vương Quốc Duy 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	08h45
	101/DB
103/DB
	G03
	83

	63. 
	Vương Quốc Duy 
	Toán kinh tế 
	KT105
	07.12.2018
	08h45
	104/DB
	G05
	37

	64
	Nguyễn Xuân Thuận
	Tài chính tiền tệ
	KT111
	08.12.2018
	07h30
	102/KT
	6
	85

	65
	Nguyễn Xuân Thuận
	Tài chính tiền tệ
	KT111
	08.12.2018
	07h30
	103/KT
104/KT
	7
	80
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